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      TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

HUYỆN TT - TP HÀ NỘI 

 

B¶n ¸n sè: 71/2024/HSST 

Ngµy: 24 -6 -2024. 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

                  §éc lËp - Tù do - H¹nh phóc  

 

NHÂN DANH 
NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN HUYỆN TT - TP HÀ NỘI. 

Với thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

 Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Bà Nguyễn Thị Ngọc Yên 

Hội thẩm nhân dân: 

 Bà Nguyễn Thị Mai 

   Ông Nguyễn Văn Chiến 

        - Thư ký Toà án nh©n d©n huyÖn TT ghi biên bản phiên tòa: Bà Hoàng Thị 

Hải Uyến. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân huyện TT tham gia phiên toà: Ông Triệu 

Văn Tiến, Kiểm sát viên.  

Ngày 24 tháng 6 năm 2024, tại trụ sở Toà án nhân dân huyện TT mở phiên 

toà xét xử công khai sơ thẩm vụ án hình sự thụ lý số: 56/2024/HSST ngày 21 tháng 

5 năm 2024 đối với  bị cáo: 

KHUẤT BÁ S, sinh năm 1977 tại huyện TT, thành phố Hà Nội; Nơi ĐKTT: 

Thôn 1, xã ĐĐ, huyện TT, huyện TT, thành phố Hà Nội; Nghề nghiệp: Lao động tự 

do; Trình độ văn hoá: Lớp 10/12; Dân tộc: Kinh; Tôn giáo: Không; quốc tịch: Việt 

Nam; Con ông Khuất Duy Chung (đã chết), con bà Kiều Thị Minh; có vợ: Kiều Thị 

N; con: Có 02 con, lớn sinh năm 2000, nhỏ sinh năm 2005;  

Tiền án, tiền sự: Không. 

Bị cáo tại ngoại, có mặt tại phiên toà.      

* Người bị hại:  

- Anh Khuất Bá K, sinh năm 1984; 

Trú tại: Thôn 1, xã ĐĐ, huyện TT, thành phố Hà Nội. (có đơn xin xét xử vắng  mặt). 

* Người làm chứng: 

+ Bà Kiều Thị Minh, sinh năm 1949 (Vắng mặt tại phiên toà); 

+ Chị Kiều Thị N, sinh năm 1978 (Có mặt tại phiên toà); 

Cùng địa chỉ: Thôn 1, xã ĐĐ, huyện TT, Thành phố Hà Nội. 

+ Ông Khuất Bá Phú, sinh năm 1960 ( Có đơn xin xét xử vắng mặt); 
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Địa chỉ: Thôn 1, xã ĐĐ, huyện TT, Thành phố Hà Nội. 

+ Anh Khuất Bá T, sinh năm 1989 (Có mặt tại phiên toà); 

Địa chỉ: Thôn 1, xã ĐĐ, huyện TT, Thành phố Hà Nội. 

+ Anh Khuất Bá C, sinh năm 1986 (Có đơn xin xét xử vắng mặt); 

Địa chỉ: Thôn 1, xã ĐĐ, huyện TT, Thành phố Hà Nội. 
 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 
 

Bị cáo bị Viện kiểm sát nhân dân huyện TT truy tố về hành vi phạm tội như 

sau: 

Khuất Bá S và anh Khuất Bá K cùng trú tại thôn 1, xã ĐĐ, TT, thành phố Hà 

Nội (là anh em con chú con bác ruột) có mâu thuẫn cá nhân liên quan đến đất đai. 

Khoảng 22 giờ 30 phút ngày 12/9/2023, K gọi điện cho S ra ngoài đường thuộc thôn 

1, xã ĐĐ, TT để nói chuyện giải quyết mâu thuẫn đồng thời gọi cho hai em trai là 

Khuất Bá T và Khuất Bá C cùng trú tại thôn 1 xã ĐĐ, TT, thành phố Hà Nội đến nhà 

bố đẻ là ông Khuất Bá Phú, trú tại thôn 1, xã ĐĐ, TT, thành phố Hà Nội để nói chuyện 

với S. Trong lúc C và T đang ngồi trong nhà ông Phú thì K ra ngoài cổng đợi S. Khi 

đi bộ S mang theo 01 con dao mèo dấu trong người. Khi K đi đến số nhà 216 (cách 

nhà ông Phú khoảng 40m) thì gặp S đi ra đến nơi. K cầm viên ngói bằng tay phải ném 

về phía S nhưng không trúng và tiếp tục chuyển dao từ tay trái sang tay phải và chém 

về phía S nhưng cũng không trúng, K định quay lại chạy thì bị ngã. Thấy vậy, S lao 

vào dùng dao cầm trên tay phải chém vào chân trái của K. Lúc đó, bà Kiều Thị Minh 

là mẹ S và chị Kiều Thị N là vợ S cùng trú tại thôn 1, xã ĐĐ, TT, thành phố Hà Nội 

đi ra theo S hô hoán thì Khuất Bá C và Khuất Bá T từ trong nhà ông Khuất Bá Phú 

chạy ra. Thấy T và C chạy ra thì S bỏ chạy. T cầm theo tuýp sắt, C nhặt dao của K ở 

vị trí gần K ngã rồi cùng K đuổi theo S. Khi đuổi theo đến nhà S, do S đã chạy vào 

trong khoá cổng nên K, C và T dừng lại bên ngoài cổng. K bị thương ở đầu gối trái 

nên đã đến sơ cứu tại trạm y tế xã ĐĐ sau đó chuyển đến Bệnh viện 105 ST cấp 

cứu và điều trị. 

* Tang vật thu giữ: 

- 01 (một) dao dài 47cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm, bản rộng 4,8cm 

có 01 cạnh sắc, đầu dao nhọn, cán dao bằng gỗ dài 17cm. 

 - 01 (một) dao (dạng dao chặt) dài 41cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 28,7cm, 

bản rộng 6,8cm, dao 01 cạnh sắc, cán dao bằng gỗ dài 12,3 cm. 

- 01 (một) tuýt bằng kim loại dài 76cm, đường kình 2,5cm 

+ Tại bản kết luận giám định pháp y thương tích số 8797/KL-KTHS 

ngày 08/12/2023 của Viện khoa học hình sự - Bộ Công an kết luận:  

- Đối chiếu Bảng 1 - Tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể do thương tích ban 

hành theo Thông tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, xác định 

tỷ lệ phần trăm tổn thương cơ thể như sau: 
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+ Sẹo (vết thương + phẫu thuật) mặt trước - ngoài gối trái, kích thước trung 

bình: 02% (áp dụng Nguyên tắc 1, 3 và Mục I.2, Chương 8). 

+ Sẹo dẫn lưu mặt ngoài gối trái, kích thước nhỏ: 01% (áp dụng Nguyên tắc 

1, 3 và Mục I.1, Chương 8). 

+ Đứt gân bánh chè đã mổ khâu kết quả tốt: 06% (áp dụng Mục VIII.3, 

Chương 7). 

+ Đứt dây chằng bên mác, đã điều trị phục hồi tốt: 06% (áp dụng Mục VIII.3, 

Chương 7). 

+ Mẻ lồi cầu ngoài xương đùi trái: 03% (áp dụng Nguyên tắc chung 1 và 

Mục III.4.4, Chương 7). 

* Áp dụng phương pháp xác định tỷ lệ tổn thương cơ thể quy định tại Thông 

tư số 22/2019/TT-BYT ngày 28/8/2019 của Bộ Y tế, xác định tổng tỷ lệ phần trăm 

tổn thương cơ thể của anh Khuất Bá K tại thời điểm giám định là 17% (mười bảy 

phần trăm) 

- Cơ chế hình thành thương tích: Tổn thương vùng gối trái của anh Khuất 

Bá K do vật sắc hoặc sắc nhọn gây nên. 

Về bồi thường dân sự:  

Bị cáo Khuất Bá S đã chi trả toàn bộ tiền viện phí trong quá trình anh Khuất Bá 

K điều trị tại viện. Anh Khuất Bá K không có yêu cầu đề nghị về việc Khuất Bá S phải 

bồi thường dân sự và có đơn xin miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho Khuất Bá S 

 Tại Cơ quan điều tra Khuất Bá S đã khai nhận rõ hành vi phạm tội của mình 

như đã nêu trên, phù hợp với khai bị hại, nhân chứng và kết luận giám định, phù 

hợp với các tài liệu thu thập trong hồ sơ vụ án.  

Tại phiên toà, bị cáo khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội như Viện kiểm sát 

nhân dân huyện TT đã truy tố. 

Viện kiểm sát nhân dân huyện TT đề nghị Hội đồng xét xử áp dụng điểm đ 

khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, Điều 65 của Bộ luật hình 

sự xử phạt bị cáo từ 24 tháng đến 30 tháng tù nhưng cho hưởng án treo, thời gian 

thử thách từ 48 đến 60 tháng. 

Về phần dân sự: Bị cáo S đã bồi thường cho anh Khuất Bá K toàn bộ số tiền là 

10.000.000 đồng (Mười triệu đồng). Anh Khuất Bá K không có yêu cầu gì về bồi 

thường dân sự và có đơn xin giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo. 

* Về xử lý vật chứng: Căn cứ Điều 46, Điều 47 Bộ luật Hình sự, Điều 106 

Bộ luật tố tụng hình sự: Tịch thu, tiêu hủy  01 (một) dao (dạng dao mèo) dài 47cm, 

lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm, bản rộng 4,8cm có 01 cạnh sắc, đầu dao nhọn, 

cán dao bằng gỗ dài 17cm. 01 (một) dao (dạng dao chặt) dài 41cm, lưỡi dao bằng 

kim loại dài 28,7cm, bản rộng 6,8cm, dao 01 cạnh sắc, cán dao bằng gỗ dài 12,3 

cm. 01 (một) tuýt bằng kim loại dài 76cm, đường kình 2,5cm. 

         Bị cáo được nói lời sau cùng: Không có đề nghị gì.  
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Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên toà, trên cơ 

sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo và những 

người tham gia tố tụng khác. 

NHẬN ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG XÉT XỬ: 
 

 Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

thẩm tra, xét hỏi, tranh luận tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận thấy như sau: 

 [1] Về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan điều tra Công an huyện TT, 

Điều tra viên, Viện kiểm sát nhân dân huyện TT, Kiểm sát viên trong quá trình 

điều tra, truy tố đã thực hiện đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy định của 

Bộ luật Tố tụng hình sự. Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến 

hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành tố tụng, người 

tiến hành tố tụng. Do đó, các hành vi, quyết định tố tụng của Cơ quan tiến hành 

tố tụng, người tiến hành tố tụng đã thực hiện đều hợp pháp. 

[2] T¹i phiªn toµ bÞ c¸o Khuất Bá S ®· khai nhËn toµn bé hµnh vi ph¹m téi cña 

m×nh như néi dung b¶n c¸o tr¹ng ®· nªu. BÞ c¸o thõa nhËn kho¶ng 22 giê 30 phót ngµy 

12/9/2023 ®· cã hµnh vi dùng 01 con dao dài 47cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30cm, 

cán dao bằng gỗ dài 17cm, bản rộng nhất 4,8cm có một cạnh sắc, đầu dao nhọn, chém 

anh Khuất Bá K 01 phát vào chân trái tỷ lệ thương tích 17 %. 

Lêi khai cña bÞ c¸o Khuất Bá S t¹i phiªn toµ phï hîp víi lêi khai t¹i c¬ quan 

®iÒu tra, phï hîp víi lêi khai cña ngưêi lµm chøng, còng như kết luận giám định 

thương tích cïng c¸c tµi liÖu ®iÒu tra kh¸c cã trong hå s¬. Cã ®ñ c¬ së ®Ó kh¼ng 

®Þnh: Bị cáo Khuất Bá S ®· có hành vi dùng hung khí nguy hiểm là 01 con dao 

dài 47cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 30 cm, cán dao bằng gỗ dài 17 cm, bản rộng nhất 

4,8cm có một cạnh sắc, đầu dao nhọn gây thương tích cho anh Khuất Bá K, tỷ lệ 

thương tích 17%. Téi ph¹m vµ h×nh ph¹t ®ưîc quy ®Þnh t¹i điểm đ kho¶n 2 ®iÒu 

134 cña Bé luËt h×nh sù. Do vËy, ViÖn kiÓm s¸t nh©n d©n huyÖn Th¹ch ThÊt truy 

tè bÞ c¸o vÒ téi danh vµ ®iÒu luËt nªu trªn lµ cã c¨n cø vµ ®óng ph¸p luËt.  

Hµnh vi ph¹m téi cña bÞ c¸o lµ nguy hiÓm cho x· héi, x©m ph¹m ®Õn sức khỏe 

của anh Khuất Bá K được pháp luật bảo vệ, ¶nh hưëng xấu ®Õn t×nh h×nh trËt tù trÞ an ë 

®Þa phư¬ng, tÝnh chÊt møc ®é ph¹m téi vµ hËu qu¶ x¶y ra lµ nghiªm träng nªn cÇn cã 

biÖn ph¸p xö lý nghiªm ®Ó r¨n ®e bÞ c¸o nãi riªng vµ phßng ngõa téi ph¹m nãi chung.                 

[3] Khi quyết định hình phạt, Hội đồng xét xử xem xét các tình tiết tăng nặng, 

giảm nhẹ trách nhiệm hình sự cho bị cáo: 

Tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự đối với bị cáo: Không 

 Tại phiên toà bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải được quy định tại điểm s 

khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Bị cáo tự nguyện bồi thường, khắc phục hậu quả 

được quy định tại điểm b khoản 1 Điều 51 của Bộ luật hình sự. Người bị hại có đơn xin 
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miễn truy cứu trách nhiệm hình sự cho bị cáo theo quy định tại khoản 2 Điều 51 của Bộ 

luật hình sự.  

Người bị hại anh Khuất Bá K cũng có lỗi. Khoảng 22 giờ 30 phút bị cáo đã đi ngủ 

thì anh K chủ động gọi điện cho bị cáo dậy để hai bên nói chuyện. Bị cáo đi ra ngoài 

đường gặp anh K, hai bên cách nhau khoảng 2m thì anh K ném về phía bị cáo viên ngói 

cầm trên tay, bị cáo tránh được tiếp tục anh K cầm dao chém bị cáo, sau đó bị cáo đã tránh 

được sượt rách áo bên sườn.  

Bị cáo có nhân thân tốt, có địa chỉ nơi cư trú rõ ràng, nhiều tình tiết giảm nhẹ. 

Vì các lẽ trên Hội đồng xét xử, xét thấy không cần thiết phải cách ly bị cáo ra khỏi 

đời sống xã hội mà chỉ cần áp dụng hình phạt tù nhưng cho hưởng án treo đối với bị 

cáo là đủ để giáo dục bị cáo trở thành công dân tốt có ích cho gia đình và xã hội. 

 [4] Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường thương tích cho bị hại 

số tiền 10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Bị hại không yêu cầu gì thêm nên Hội 

đồng xét xử không xem xét. 

          [5] Xử lý vËt chøng: 01 (một) dao (dạng dao mèo) dài 47cm, lưỡi dao 

bằng kim loại dài 30cm, bản rộng 4,8cm có 01 cạnh sắc, đầu dao nhọn, cán dao 

bằng gỗ dài 17cm. 01 (một) dao (dạng dao chặt) dài 41cm, lưỡi dao bằng kim loại 

dài 28,7cm, bản rộng 6,8cm, dao 01 cạnh sắc, cán dao bằng gỗ dài 12,3 cm. 01 

(một) tuýt bằng kim loại dài 76cm, đường kình 2,5cm cần phải tịch thu, tiêu hủy. 

* Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm.  

Vì các lẽ trên,  

QUYẾT ĐỊNH 

Tuyên bố bị cáo Khuất Bá S phạm tội “Cố ý gây thương tích”. 

Áp dụng điểm đ khoản 2 Điều 134, điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, 

Điều 65 của Bộ luật hình sự.  

Xử phạt bị cáo Khuất Bá S 24 (Hai mươi tư) tháng tù, nhưng cho hưởng án 

treo. Thời gian thử thách 48 tháng kể từ ngày tuyên án. 

Giao bị cáo cho Ủy ban nhân dân xã ĐĐ, huyện TT, thành phố Hà Nội giám 

sát giáo dục bị cáo trong thời gian thử thách. 

Trong thời gian thử thách, nếu người được hưởng án treo cố ý vi phạm 

nghĩa vụ theo quy định của Luật Thi hành án hình sự 02 lần trở lên, thì Tòa án có 

thể quyết định buộc người đó phải chấp hành hình phạt tù của bản án đã cho 

hưởng án treo. Trường hợp thực hiện hành vi phạm tội mới thì Tòa án buộc người 

đó phải chấp hành hình phạt của bản án trước và tổng hợp với hình phạt của bản 

án mới theo quy định tại Điều 56 của Bộ luật này. 
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Trường hợp người được hưởng án treo thay đổi nơi cư trú thì thực hiện 

theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. 

* Về trách nhiệm dân sự: Bị cáo đã bồi thường cho người bị hại số tiền 

10.000.000 đồng (mười triệu đồng). Người bị hại không có yêu cầu gì thêm nên 

Hội đồng xét xử không xem xét giải quyết. 

  * Về xử lý vật chứng: Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 47 của Bộ luật hình sự; 

điểm a khoản 2 Điều 106 của Bộ luật tố tụng hình sự.  

 Tịch thu, tiêu hủy: 01 (một) dao (dạng dao mèo) dài 47cm, lưỡi dao bằng kim 

loại dài 30cm, bản rộng 4,8cm có 01 cạnh sắc, đầu dao nhọn, cán dao bằng gỗ dài 

17cm; 01 (một) dao (dạng dao chặt) dài 41cm, lưỡi dao bằng kim loại dài 28,7cm, 

bản rộng 6,8cm, dao 01 cạnh sắc, cán dao bằng gỗ dài 12,3 cm; 01 (một) tuýt bằng 

kim loại dài 76cm, đường kình 2,5cm. Theo biên bản giao nhận tài sản, tang vật 

số 58/THADS/2024 ngày 17 tháng 5 năm 2024 của Chi cục Thi hành án dân sự 

huyện TT. 

Về án phí: Căn cứ Điều 135 của Bộ luật tố tụng hình sự; Nghị quyết 

326/2016/UBTVQH14. 

Buộc bị cáo Khuất Bá S phải chịu án phí hình sự sơ thẩm là 200.000đ (Hai 

trăm nghìn đồng).  

Căn cứ Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự Bị cáo có quyền kháng cáo 

trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án. Anh Khuất Bá K có quyền khấng 

cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hợp lệ.       
 

Nơi nhận:        
- CA, THA, VKSND huyện TT;              

- VKSNDTPHN, TANDTPHN;     

- Bị cáo;  

- UBND xã ĐĐ; 

- Người bị hại; 

- Lưu HS, VP. 

 

 

 

 

 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

ThÈm ph¸n - Chñ täa phiªn tßa 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Ngọc Yên 

 
 
 

 


